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1. Đặt vấn đề
Theo Khoản 8 và 19 Điều 4, Chương 1, Luật Du

lịch Việt Nam (năm 2005): “Điểm du lịch là nơi có
tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham
quan của khách du lịch”, và “DLST là hình thức du
lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá
địa phương với sự tham gia của cộng đồng nhằm
phát triển bền vững”. Từ đặc trưng của DLST và kết
hợp các khái niệm nói trên có thể hiểu, điểm DLST
là nơi tập trung tài nguyên du lịch hấp dẫn nào đó
dựa trên tài nguyên tự nhiên và văn hóa bản địa. Sức
hấp dẫn của điểm DLST là yếu tố có tính chất tổng
hợp và thường được xác định bằng vẻ đẹp của cảnh
quan tự nhiên kết hợp với tính đặc sắc và độc đáo
của văn hóa bản địa ở những môi trường còn tương
đối nguyên sơ, chưa bị hoặc ít bị xâm phạm bởi bàn
tay con người. Bởi vậy, điều kiện lý tưởng để phát
triển sản phẩm DLST là các VQG, khu bảo tồn thiên

nhiên và các danh lam thắng cảnh, các làng bản dân
tộc... Trong đó, DLST ở các VQG đặc biệt phù hợp
với đối tượng du khách có xu hướng “xem, hưởng
thụ, đóng góp, nhưng không gây hại”. Việc phát
triển DLST tại các VQG đòi hỏi một số tiêu chuẩn
quy định về mức sức hấp dẫn của tài nguyên; cơ sở
vật chất kỹ thuật (CSVCKT), cơ sở hạ tầng (CSHT);
khả năng phục vụ du khách... và yêu cầu về giáo dục
môi trường cùng những đóng góp cho môi trường
và người dân địa phương từ hoạt động du lịch.

2. Lược sử nghiên cứu, mục tiêu và phương
pháp nghiên cứu

Đây là lĩnh vực nghiên cứu đang nhận được sự
quan tâm của các nhà nghiên cứu về DLST trên thế
giới cũng như ở Việt Nam. Trên thế giới đã có
những công trình khoa học và các bài viết về việc
đưa ra các tiêu chí để đánh giá việc phát triển các
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Trong những năm gần đây du lịch sinh thái (DLST) đang trở thành một loại hình du lịch đặc
trưng, được xem như “mốt thời thượng” trên thế giới và luôn duy trì với tốc độ phát triển từ 10 -
30% mỗi năm. Việc thiết kế và tạo ra các sản phẩm DLST nhằm nâng cao sự hài lòng của du khách
được dựa trên cơ sở đầu vào là hệ thống các điểm DLST có khả năng hấp dẫn và lôi cuốn khách
du lịch. Điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm DLST là ở các vườn quốc gia (VQG), khu bảo
tồn thiên nhiên, các bản làng dân tộc và danh lam thắng cảnh… Trong đó, VQG được xem là nơi
có điều kiện lý tưởng nhất để phát triển DLST. Để khai thác phát triển hiệu quả DLST tại các VQG,
cần xây dựng các tiêu chí đánh giá điểm DLST nhằm xác định tiềm năng tài nguyên và hiện trạng
khai thác DLST ở mỗi VQG. Đây là một trong những hướng nghiên cứu mới có ý nghĩa lớn về mặt
lý luận cũng như thực tiễn đối với phát triển du lịch Việt Nam nói chung và hoạt động DLST tại
các VQG nói riêng. VQG Cúc Phương là một điển hình về cảnh quan rừng nhiệt đới nguyên sinh
còn sót lại trên núi đá vôi. Được thành lập sớm nhất ở Việt Nam1, VQG Cúc Phương đã trở thành
một nơi điển hình thu hút các hoạt động tham quan, giải trí, học tập, nghiên cứu khoa học... của
cả du khách trong và ngoài nước. Vì thế, đây sẽ là VQG được chọn làm dẫn chứng tiêu biểu cho
việc áp dụng xây dựng các tiêu chí đánh giá điểm DLST tại các VQG ở Việt Nam.

Từ khóa: Điểm du lịch sinh thái, vườn quốc gia, tiêu chí đánh giá, Cúc Phương, vị trí điểm du
lịch, sức hấp dẫn, sức chứa, độ bền vững, thời gian khai thác.
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điểm DLST, một số trong số đó là: i) Zheng Yunwen
et al (1994), Study ou ecological evaluation criteria
and standards for na-ture reserves in China (1994).
Đề tài nghiên cứu các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh
giá giá trị sinh thái cho các khu bảo tồn thiên nhiên
ở Trung Quốc. Nghiên cứu đưa ra các tiêu chí chọn
lọc những yếu tố tự nhiên nhạy cảm dễ bị tác động
bởi sự can thiệp của bàn tay con người làm căn cứ
để đánh giá định lượng các hệ sinh thái tự nhiên ở
các khu bảo tồn thiên nhiên; ii) The chairman of the
Romanian Eco-Tourism Association (2/2012),
Romania - first Europe country having evaluation
criteria for eco-tourism destinations. Bài viết đề cập
đến  các tiêu chí một điểm đến DLST cần đem đến
hình ảnh của loại hình du lịch xanh, được sự hỗ trợ
của các dịch vụ du lịch, có hệ thống xử lý rác thải
và CSHT tốt; iii) Kelly McCusker and Jennifer
Aldrich (2011) Evaluating Ecotourism in New
Hampshire. Đề tài đề cập đến sự cần thiết của “một
bộ công cụ” cho các doanh nghiệp đánh giá quy mô
và chất lượng phát triển DLST thông qua việc cải
thiện chất lượng nơi lưu trú, dịch vụ của nơi đến,
giáo dục công chúng về chất lượng các cơ sở DLST
ở New Hampshire. Ở Việt Nam đã có công trình
“Nghiên cứu đề xuất tiêu chí khu du lịch sinh thái ở
Việt Nam” của TS. Đỗ Thị Thanh Hoa (2007). Đề tài
đã đưa ra khung một số tiêu chí khu du lịch sinh thái
ở Việt Nam gồm: Nhóm các tiêu chí về tài nguyên;
nhóm các tiêu chí về quy mô, quy hoạch và kiến trúc
cảnh quan; nhóm tiêu chí về kết cấu hạ tầng- kỹ
thuật du lịch; nhóm các tiêu chí về bảo vệ môi
trường; nhóm tiêu chí về tổ chức quản lý và tham
gia cộng đồng. Tháng 12/2012, Tổng cục Du lịch
cũng đã tổ chức Hội thảo “Xác định tiêu chí, thủ tục
công nhận và đánh giá điểm DLST” và “Hoàn thiện
nội dung sổ tay hướng dẫn DLST ở Việt Nam”. Các
hội thảo tập trung thảo luận các hệ thống tiêu chí
công nhận một điểm DLST; quy trình thẩm định,
công nhận và đánh giá một điểm DLST; nội dung sổ
tay hướng dẫn DLST ở Việt Nam. Như vậy, việc xây
dựng tiêu chí đánh giá điểm DLST không phải là
vấn đề mới nhưng phần lớn các đề tài và bài viết
chưa được đánh giá một cách cụ thể, rõ ràng và chặt
chẽ; việc phân chia các tiêu chí còn dàn trải mà chưa
tập trung vào hai vấn đề “cốt lõi” cần đánh giá một
điểm DLST là: đánh giá giá trị tài nguyên (tức là
những giá trị của tự nhiên hoặc nhân tạo có thể thỏa
mãn được nhu cầu của du khách) và hiện trạng phát
triển (tức tình trạng và mức độ khai thác các điều

kiện để quản lý, phát triển DLST, đảm bảo việc tuân
thủ các nguyên tắc và yêu cầu phát triển loại hình du
lịch này). Mặt khác, việc xây dựng các tiêu chí đánh
giá điểm DLST cụ thể tại các VQG- địa bàn lý
tưởng nhất với những đặc thù riêng để phát triển
DLST là vấn đề chưa được đi sâu nghiên cứu.

Với mục tiêu, góp phần xây dựng hệ thống các
tiêu chí quy định nhằm quản lý và phát triển DLST
có hiệu quả bền vững cả ba mặt kinh tế, xã hội và
môi trường; đồng thời, làm cơ sở cho việc đánh tiềm
năng, hiện trạng để đầu tư và định hướng phát triển
DLST cụ thể ở các VQG ở Việt Nam; việc xây dựng
các tiêu chí đánh giá điểm DLST tại các VQG một
việc làm cấp thiết, hữu ích cho các nhà quản lý, điều
hành kinh doanh du lịch, góp phần hoàn thiện sản
phẩm DLST tại các địa bàn có điều kiện “lý tưởng”
để phát triển DLST ở Việt Nam.

Trong bài viết này, tác giả sẽ đề xuất phân loại
thành hai nhóm tiêu chí đánh giá điểm DLST: Nhóm
các tiêu chí đánh giá về tiềm năng phát triển tại một
điểm DLST bao gồm các nhân tố: vị trí, sức hấp dẫn
(giá trị về tài nguyên tự nhiên và nhân văn), sức
chứa, độ bền vững và thời gian khai thác. Nhóm các
tiêu chí đánh giá về hiện trạng khai thác bao gồm:
CSVCKT, CSHT, mức độ quản lý và hiệu quả kinh
tế. Những tiêu chí này làm căn cứ để xác định mức
độ thuận lợi/không thuận lợi tiềm năng và mức độ
tốt/không tốt về thực trạng phát triển DLST ở các
VQG; làm căn cứ tham khảo để các nhà kinh doanh,
quản lý và điều hành du lịch xem xét giữa tiềm năng
và hiện trạng phát triển có tương xứng không; từ đó
đề xuất giải pháp khai thác phù hợp.  

Để thực hiện nghiên cứu, tác giả tổng quan cơ sở
lý luận và thực tiễn về phát triển sản phẩm DLST,
việc xây dựng các tiêu chí đánh giá điểm DLST dựa
trên đặc trưng, yêu cầu và nguyên tắc phát triển
riêng; phân tích những ưu điểm, hạn chế và “khoảng
trống” trong việc phân loại đánh giá thành hai nhóm
tiêu chí về mặt tiềm năng, hiện trạng cụ thể tại các
VQG ở Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có 30 VQG
với một số HST điển hình như: HST rừng á nhiệt
đới, rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, rừng
trên núi đá vôi, rừng trên đảo, rừng khô, rừng khộp,
rừng chuyển tiếp, rừng ngập mặn, rừng ngập nước...
Các HST này hầu như đang được bảo vệ nguyên
trạng, là tiền đề thuận lợi để tổ chức các hoạt động
du lịch tham quan nghiên cứu và DLST. Tuy nhiên,
phạm vi nghiên cứu của bài viết chỉ tập trung nghiên
cứu khảo sát thực tế tại VQG Cúc Phương - trường
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hợp thí điểm áp dụng nghiên cứu. Các hoạt động
khảo sát bao gồm hoạt động thu thập số liệu thống
kê từ Ban quản lý VQG và khảo sát lấy ý kiến đánh
giá từ các nhà kinh doanh, hướng dẫn viên, các
nhóm nhỏ đi du lịch.

3. Xây dựng hệ thống tiêu chí và phương pháp
đánh giá điểm DLST gắn với VQG

3.1. Các tiêu chí đánh giá điểm DLST tại các
VQG ở Việt Nam

3.1.1. Các tiêu chí đánh giá giá trị tài nguyên của
điểm DLST tại các VQG ở Việt Nam

a) Vị trí của điểm DLST
Theo August Losch, có hai yếu tố quyết định vị

trí của không gian kinh tế, đó là: sự tập trung về
không gian của các vấn đề kinh tế và chi phí vận
chuyển. Đối với các hoạt động DLST tại các VQG,
yếu tố quyết định của điều kiện vị trí là điểm DLST
nằm trong khu vực phát triển các hoạt động du lịch
và khoảng cách từ điểm DLST đến các nguồn gửi
khách không lớn hoặc thuận tiện đi lại. Nguồn gửi
khách thông thường được xác định đối với khách
trong nước là trung tâm của của mỗi vùng du lịch,
đối với khách quốc tế chính là trung tâm du lịch của
mỗi quốc gia, hệ thống các điểm dừng chân như cửa
khẩu, cảng hàng không, cảng biển. Bởi vì, đây là
các “cực” để thu hút khách nước ngoài đến và từ các
vùng khác di chuyển sang lãnh thổ lân cận vào
phạm vi tác động của một quốc gia, một vùng. Vị trí
được đánh giá thông qua khoảng cách, thời gian đi
đường hoặc các loại phương tiện giao thông có thể
sử dụng đến điểm DLST. Khoảng cách giữa điểm
DLST tại các VQG ở Việt Nam và nơi gửi nguồn
khách được tính bằng km và được đánh giá theo các
chỉ tiêu như bảng 1.

b) Sức hấp dẫn của điểm DLST

Xuất phát từ khái niệm DLST là loại hình du lịch
dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hóa địa
phương với sự tham gia của cộng đồng nhằm phát
triển bền vững, khai thác tài nguyên cho mục đích
kinh doanh du lịch trên cơ sở cân bằng được lợi ích
về kinh tế, xã hội và đặc biệt là môi trường. Sức hấp
dẫn của điểm DLST tại các VQG ở Việt Nam phải
dựa trên những tài nguyên còn tương đối nguyên sơ,
chưa từng bị con người can thiệp hoặc thay đổi và
kết hợp với giá trị văn hoá bản địa như các di tích
kiến trúc, các giá trị văn hoá tồn tại dưới dạng vật
thể và phi vật thể được tạo ra bởi chính điều kiện tự
nhiên và lịch sử phát triển của nơi đến du lịch. Sức
hấp dẫn khách du lịch của điểm DLST là yếu tố có
tính chất tổng hợp và thường được xác định bằng vẻ
đẹp của cảnh quan, sự đa dạng của HST, đảm bảo
tính đa dạng sinh học, tính đặc sắc và độc đáo của
nền văn hóa bản địa; đồng thời phải có giá trị thẩm
mỹ thu hút khách du lịch đến với thiên nhiên. Sức
hấp dẫn của điểm DLST được đánh giá dựa trên các
chỉ tiêu như bảng 2.

Mức độ đánh giá từ 1- ít hấp dẫn tới mức độ 5 -
rất hấp dẫn (lấy trọng số = 1 cho mỗi chỉ tiêu đánh
giá). Từ đó, mức sức hấp dẫn của mỗi điểm DLST
ứng với số điểm tổng hợp như sau: 60 – 75 điểm: rất
hấp dẫn, từ 45 đến 59: khá hấp dẫn, từ 30 – 44: hấp
dẫn trung bình, từ 15 – 29: ít hấp dẫn.

c) Thời gian hoạt động du lịch
Thời gian hoạt động DLST quyết định tính chất

thường xuyên hay mùa vụ của hoạt động DLST; có
liên quan trực tiếp đến hướng khai thác, đầu tư, kinh
doanh phục vụ tại điểm DLST. Thời gian hoạt động
DLST chia thành 4 cấp như bảng 3.

d) Sức chứa khách du lịch
Sức chứa tại điểm DLST là lượng khách tối đa có

Bảng 1: Chỉ tiêu đánh giá vị trí của điểm DLS
(lấy trung tâm vùng du lịch hoặc điểm dừng chân của khách hàng quốc tế làm điểm xuất phát)
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thể đón đến điểm DLST tại các VQG trong cùng
một thời điểm mà chưa gây ra những tổn hại đến
môi trường và quyền lợi của du khách. Mỗi điểm
DLST có các điều kiện liên quan về đặc điểm địa
hình, khí hậu, mức độ quản lý… khác nhau. Vì thế,
không có những tiêu chuẩn cụ thể về sức chứa
DLST; chúng cần được nghiên cứu, tính toán phù
hợp với điều kiện thực tế. Để đảm bảo mục tiêu
quản lý nhằm hạn chế lượng khách dưới mức cho
phép, cấp độ về chỉ tiêu sức chứa khách của điểm
DLST như bảng 4.

e) Độ bền vững
DLST là một loại hình du lịch có vai trò chính

trong việc thực hiện quan điểm phát triển du lịch
bền vững, đặc biệt tại các VQG – nơi có chức năng
bảo tồn và duy trì trong tình trạng tự nhiên các hệ
sinh thái đặc trưng, đại diện, các quần xã sinh vật,

các loài, nguồn gen; các đặc tính địa mạo, giá trị
tinh thần và thẩm mỹ2. Độ bền vững của DLST tại
các VQG vì thế được xem là một trong những tiêu
chí quan trọng để đánh giá điểm DLST. Tiêu chí này
phản ánh khả năng bền vững của các thành phần
hoặc các yếu tố cảnh quan tự nhiên, các nét đặc sắc
của văn hóa bản địa trước áp lực của hoạt động
DLST. Độ bền vững của điểm DLST được đánh giá
thông qua các chỉ tiêu như bảng 5. 

Mức độ đánh giá từ 1- kém bền vững tới mức độ
5 - rất bền vững (lấy trọng số = 1 cho mỗi chỉ tiêu
đánh giá). Từ đó, mức sức hấp dẫn của mỗi điểm
DLST ứng với số điểm tổng hợp như sau: 52 – 65
điểm: rất bền vững, từ 39 đến 51: khá bền vững, từ
26 – 38: bền vững trung bình, từ 13 – 25: ít hấp dẫn.

3.1.2. Các tiêu chí đánh giá hiện trạng hoạt động
của điểm DLST tại các VQG

Bảng 2: Chỉ tiêu đánh giá sức hấp dẫn của điểm DLST

Bảng 3: Chỉ tiêu đánh giá mức độ thời gian hoạt động của điểm DLST

Bảng 4: Chỉ tiêu đánh giá sức chứa khách du lịch của điểm DLST
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a) CSHT và CSVCKT
Hoạt động DLST tại các VQG chỉ có thể khai

thác tốt tiềm năng khi đầu tư xây dựng CSHT -
CSVCKT tính đến yếu tố hài hòa với môi trường và
không làm phá vỡ cảnh quan tự nhiên của nơi đến.
Các bậc đánh giá tiêu chí CSHT – CSVCKT phục
vụ DLST tại các VQG thể hiện qua bảng 6.

Mức độ đánh giá từ 1- CSHT và CSVCKT không
tốt tới mức độ 5 - CSHT và CSVCKT rất tốt (lấy
trọng số = 1 cho mỗi chỉ tiêu đánh giá). Từ đó,
CSHT và CSVCKT của mỗi điểm DLST ứng với số
điểm tổng hợp như sau: 36– 45 điểm: CSHT và
CSVCKT rất tốt, từ 27 đến 35: CSHT và CSVCKT
khá tốt, từ 18 – 26: CSHT và CSVCKT trung bình,
từ 9 – 17: CSHT và CSVCKT không tốt.

b) Hiệu quả kinh tế
Để xác định hiệu quả kinh tế của mỗi điểm DLST

cần phải đưa ra những tiêu chuẩn định lượng hoá về
mặt kinh tế - tức giá trị kinh tế mà nhà kinh doanh
DLST nhận được. Các tiêu chuẩn đánh giá về hiệu
quả kinh tế của điểm DLST có thể xếp thành hai
nhóm cơ bản sau:

* Căn cứ vào số lượng khách đến hàng năm tại
những địa điểm du lịch bao gồm tổng lượng khách
và khách quốc tế.

* Những tiêu chuẩn quyết định khả năng sinh lợi
đối với những giá trị hiện hành hàng năm, dựa vào lợi
nhuận thu được hàng năm tại nơi kinh doanh du lịch.

+ Lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí (Bt - Ct)

Bảng 5: Chỉ tiêu đánh giá độ bền vững của điểm DLST
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Tổng doanh thu        Bt
+ Tỉ số lợi nhuận  = = 

Tổng lợi nhuận        Ct

Dựa vào hai nhóm tiêu chuẩn, căn cứ vào từng
đơn vị lãnh thổ du lịch cụ thể, có thể đưa ra 4 mức
độ về hiệu quả kinh tế của hoạt động DLST như
bảng 7.

c) Hiệu quả quản lý các hoạt động DLST
Tiêu chí quản lý các hoạt động DLST cho biết

khả năng quản lý những vấn đề liên quan đến hoạt
động du lịch ở các điểm DLST. Tiêu chí này có các

mức độ từ 1 - quản lý không tốt đến 5 - quản lý rất
tốt các hoạt động DLST, thể hiện qua bảng 8. 

Mức độ đánh giá từ 1- Hiệu quả quản lý kém tới
mức độ 5 - Hiệu quả quản lý rất tốt (lấy trọng số =
1 cho mỗi chỉ tiêu đánh giá). Hiệu quả quản lý của
mỗi điểm DLST ứng với số điểm tổng hợp như sau:
44 – 55 điểm: Hiệu quả quản lý rất tốt, từ 33 đến 43:
Hiệu quả quản lý khá tốt, từ 22 – 32: Hiệu quả quản
lý trung bình, từ 11 – 21: Hiệu quả quản lý kém.

Hệ thống tiêu chí trên là những căn cứ cơ bản để
tính toán và đánh giá các điểm DLST. Tổng điểm
đánh giá của mỗi tiêu chí đều có điểm chung là được
chia thành bốn cấp độ (từ 01 – xa/ít hấp dẫn/thời gian

Bảng 6: Chỉ tiêu đánh giá CSHT và CSVCKT của điểm DLST 

Bảng 7: Hiệu quả kinh tế của hoạt động DLST 
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khai thác ngắn/sức chứa nhỏ/không bền vững/
CSHT và CSVCKT không tốt/hiệu quả kinh tế
thấp/hiệu quả quản lý không tốt -> đến 05- rất gần/
hấp dẫn/dài/lớn/bền vững/tốt/cao/tốt). Tuỳ vào điều
kiện lãnh thổ và hiện trạng khai thác hoạt động
DLST mà có thể vận dụng chọn lựa các tiêu chí đánh
giá điểm du lịch và đề xuất hướng khai thác khác
nhau. Đối với những điểm DLST có khả năng khai
thác > hiện trạng khai thác hướng giải pháp chủ yếu
là quy hoạch, quản lý và đưa ra các chiến lược phát
triển hợp lý; đối với những điểm hiện trạng khai thác
> khả năng khai thác, đòi hỏi phải chú trọng đến việc
thực hiện các chính sách bảo vệ tránh làm tổn hại
đến môi trường tự nhiên và văn hóa bản địa.

3.2. Phương pháp đánh giá các điểm DLST tại
các VQG ở Việt Nam

Việc xây dựng các điểm du lịch nói chung và các
điểm DLST nói riêng có nhiều tiêu chí với vai trò và
ý nghĩa khác nhau. Dựa vào tầm quan trọng của các
chỉ tiêu để có hệ số và mức điểm thích hợp. Những
chỉ tiêu rất quan trọng có hệ số 3 và thang điểm là:
12, 9, 6, 3. Những chỉ tiêu quan trọng có hệ số 2 và
thang điểm là: 8, 6, 4, 2. Những chỉ tiêu có ý nghĩa
có hệ số 1 và thang điểm là: 4, 3, 2, 1.

- Căn cứ đặc trưng và các nhân tố ảnh hưởng đến
sự phát triển của DLST, có thể xác định hệ số tương

ứng với các tiêu chí đánh giá giá trị tài nguyên của
điểm DLST như sau:

+ Những chỉ tiêu rất quan trọng có hệ số 3 bao
gồm: sức hấp dẫn (yếu tố quan trọng nhằm thu hút
và lôi cuốn du khách vào các hoạt động DLST), sức
chứa (tuân thủ theo nguyên tắc và yêu cầu đặc trưng
của DLST nhằm đảm bảo khả năng về số lượng
người tại điểm DLST mà không gây tổn hại đến môi
trường sinh thái).

+ Những chỉ tiêu quan trọng có hệ số 2 bao gồm:
vị trí (tác động đến tâm lý và mức độ lựa chọn điểm
đến của du khách) và độ bền vững (thúc đẩy mục
tiêu cân bằng lợi ích giữa nhu cầu hiện tại và tương
lai trong việc thỏa mãn nhu cầu của du khách).

+ Chỉ tiêu được xác định có ý nghĩa với hệ số 1
là: thời gian hoạt động (các giá trị tài nguyên DLST
ít chịu tác động hơn so với các loại hình du lịch khác
về các biến đổi thời tiết hoặc đặc thù về thời gian
khai thác như du lịch biển, tham quan lễ hội…).

- Tương tự, hệ số tương ứng với các tiêu chí đánh
giá hiện trạng khai thác của điểm DLST như sau:

+ Chỉ tiêu rất quan trọng có hệ số 3 là CSHT,
CSVCKT phục vụ hoạt động DLST (quyết định
mức độ khai thác tiềm năng du lịch và thỏa mãn nhu
cầu của khách du lịch dựa trên hệ thống CSHT và
CSVCKT đặc trưng của DLST).

Bảng 8: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý các hoạt động du lịch của điểm DLST
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+ Những chỉ tiêu quan trọng có hệ số 2 bao gồm:
Hiệu quả quả quản lý hoạt động du lịch. Đây là yếu
tố khá quan trọng để phát triển DLST đáp ứng mục
tiêu phát triển bền vững.

+ Chỉ tiêu được xác định có ý nghĩa với hệ số 1
là: Hiệu quả kinh tế vì đây không phải là lợi ích đặt
lên hàng đầu đối với mục tiêu phát triển DLST.

- Nếu gọi số điểm tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá
giá trị tài nguyên của điểm DLST là X, Sức hấp dẫn:
H, Vị trí: V; Sức chứa: S; Độ bền vững: B; Thời gian
hoạt động: T. Ta có biểu thức: X = 3(H + S) + 2(V
+ B) + T.

- Nếu gọi số điểm tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá
hiện trạng khai thác của điểm DLST là Y, CSVCKT
- CSHT là C, Quản lý hoạt động du lịch là Q, Hiệu
quả Kinh tế là K. Ta có biểu thức: Y = 3C + 2Q + K

Khi đó điểm đánh giá tổng hợp các chỉ tiêu theo
4 mức độ và hệ số của các điểm du lịch thể hiện như
bảng 9.

Số điểm tổng hợp trên xác định mức độ thuận lợi
các điểm DLST ở các VQG như bảng 10.

4. Đánh giá điểm DLST VQG Cúc Phương
Cách thủ đô Hà Nội – trung tâm du lịch của vùng

Đồng bằng sông Hồng 120 km về phía nam Cúc
Phương (thuộc địa bàn 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh
Hóa, Hòa Bình) có tổng diện tích là 22.200 ha. Với
nhiều giá trị về cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng về

hệ sinh thái, các giá trị văn hoá, lịch sử nên từ lâu
Cúc Phương đã trở thành điểm DLST nổi tiếng và
hấp dẫn.VQG có nhiều cây đại thụ đã sống vài trăm
đến hàng ngàn năm. Đây còn là nơi sinh sống của
hàng trăm loài động vật hoang dã, hàng ngàn loài
côn trùng. Các loài động vật đặc hữu quý hiếm như
Vọoc Mông Trắng, Hươu sao, Gà Lôi… Từ xa xưa,
Cúc Phương là nơi cư trú và sinh sống của cộng
đồng người Mường với những nét văn hoá độc đáo
và đặc trưng, đó là những nếp nhà sàn, ruộng bậc
thang, những cối giã gạo nương, những khung dệt
thổ cẩm… Những giá trị đặc sắc về tài nguyên
DLST ở Cúc Phương đang được khai thác các hoạt
động như: xem động vật hoang dã ban đêm, xem
chim, đi bộ trong rừng, đạp xe trong rừng, bơi
thuyền kayak, chương trình văn nghệ dân tộc… Về
sức chứa, VQG Cúc Phương có thể đáp ứng tới
2.202 khách/lượt; 11.010 khách/ngày. Với nhiệt độ
24,7°C/năm, lượng mưa: 1700- 2200 mm/năm;
ngoài 3 tháng mưa lũ (tháng 8 – 10), còn lại tất cả
những ngày tháng trong năm đều thuận lợi cho du
lịch. VQG cũng đã thành lập các câu lạc bộ bảo tồn
tại trường học, đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi
trường vào chương trình học tập chính khoá, triển
khai chương trình thôn bản tại các cộng đồng dân cư
và chương trình giáo dục du khách cho khách du
lịch ở Cúc Phương, thường xuyên tổ chức tour
DLST tới bản Khanh (người Mường) góp phần cải
thiện chất lượng đời sống cho người dân bản địa.

Bảng  10: Mức độ đánh giá các điểm DLST

Bảng  9: Điểm đánh giá tổng hợp các tiêu chí xây dựng điểm DLST tại các VQG
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Tuy nhiên, hoạt động của VQG đã quá tập trung vào
việc phát triển du lịch và phục vụ dân sinh dẫn đến
một số khoảnh rừng bị phát quang và làm thay đổi
chế độ thủy văn của vùng.

Về hiện trạng phát triển, VQG có hệ thống giao
thông tương đối thuận lợi, nhà nghỉ có kiến trúc hài
hoà với cảnh quan thiên nhiên, các bagalow được
thiết kế thân thiện với môi trường và sử dụng năng
lượng xanh; có nhiều công trình phục vụ vui chơi
giải trí với các dịch vụ nghỉ dưỡng xuất phát tư thiên
nhiên như tắm bùm, xông hơi bằng lá cây thuốc
trong rừng… Bộ máy tổ chức quản lý tương đối
hoàn thiện; được Nhà nước phong tặng nhiều danh
hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng lao động trong thời
kỳ đổi mới; Huân chương Độc lập hạng nhì vì đã có
thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn thiên
nhiên. Theo số liệu báo cáo của Trung tâm DLST &
Giáo dục môi trường VQG Cúc Phương, số lượng
khách đến VQG giai đoạn 2007 - 2011 khoảng 81,2
nghìn lượt khách/năm; lượng khách quốc tế đáng kể

đến tham quan (chiếm khoảng 10 - 15%). Cũng
trong giai đoạn này, doanh thu tăng 3,12 – 4,04 tỷ
đồng, tổng lợi nhuận đạt ở mức cao: 2,52 tỷ, tỉ số lợi
nhuận nhuận trung bình là 1,4.

Kết quả tổng hợp các tiêu chí đánh giá điểm
DLST VQG Cúc Phương như bảng 11.

Qua bảng tổng hợp, VQG Cúc Phương có tiềm
năng rất lớn để phát triển DLST. Hiện tại, đây cũng
là một trong những VQG khai thác hiệu quả các
hoạt động DLST nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện
trạng phát triển của VQG Cúc Phương vẫn chưa
tương xứng với tiềm năng. VQG có sức chứa lớn
nhưng do lượng khách tham quan ngày càng tăng,
chủ yếu trên những tuyến cố định có sự tập trung về
thời gian nên dẫn đến hiện một số hiện tượng gây
quá tải với môi trường. Hạn chế này do công tác
quản lý ở VQG chưa kết hợp tốt giữa bảo tồn và
phát triển DLST. Bên cạnh đó, do nhu cầu phục vụ
lượng khách tăng nhanh tại VQG đã xuất hiện hiện
tượng xây dựng CSVCKT và CSHT chưa thật hài

Hình 1: Lượng khách và doanh thu đến VQG Cúc Phương (2006 – 2011)
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Bảng 11: Kết quả tổng hợp các tiêu chí đánh giá giá trị tài nguyên và hiện trạng phát triển của
các điểm DLST VQG Cúc Phương
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hòa với thiên nhiên, nhất là khi đường mòn Hồ Chí
Minh có đoạn đi qua, cắt ngang VQG Cúc Phương
đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo tồn HST và
tính ĐDSH của Vườn. Mức độ tham gia trực tiếp
của người dân địa phương trong việc khai thác hoạt
động DLST còn chưa được quan tâm đúng mức nên
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao hiệu
quả kinh tế và hạn chế trong các hoạt động hỗ trợ
cộng đồng vì mục tiêu phát triển bền vững.

Kết luận
Bài viết đã đưa ra hệ thống các tiêu chí đánh giá

điểm DLST trên hai mặt giá trị tài nguyên và hiệu
quả khai thác nhằm giúp các nhà kinh doanh, giúp
các nhà kinh doanh, hoạch định chính sách, các cơ
quan quan lý DLST nhận thức “đúng” giá trị tiềm
năng của các điểm DLST và mối tương quan thuận

- nghịch với khả năng, hiện trạng phát triển để kịp
thời hoạch định “trúng” các chiến lược phát triển
hợp lý và tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả phát
triển điểm DLST. Bằng phương pháp thu thập, phân
tích số/dữ liệu, phương pháp khảo sát thực tế và
phương pháp thang điểm tổng hợp bài viết đã xây
dựng được hệ thống các tiêu chí đánh giá điểm
DLST tại các VQG ở Việt Nam; đặc biệt đánh giá
được bức tranh tương phản giữa giá trị tiềm năng
phát triển DLST ở các VQG Cúc Phương với hiện
trạng khai thác hoạt động DLST ở VQG này. Đây sẽ
là cơ sở để bài viết tiếp tục phát triển hướng nghiên
cứu tiếp theo với mục tiêu xây dựng các giải pháp
phát triển DLST ở VQG Cúc Phương tương xứng
với tiềm năng và lợi thế.�
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